
SỞ Y TẾ THANH HÓA 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:      /KSBT-HĐMS 

V/v mời báo giá thực hiện Quan 

trắc môi trường lao động đối với 

một số chỉ tiêu TTKSBT chưa thực 

hiện được. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày        tháng        năm 2025 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện Quan trắc  

môi trường lao động 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để xây dựng dự toán: Thuê đơn vị thực hiện một số chỉ tiêu quan trắc môi 

trường lao động mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chưa thực hiện được tại 4 cơ 

sở sản xuất giầy trên địa bàn tỉnh trong tháng 12 năm 2025, với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 Địa chỉ: Số 474 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh Thanh 

Hóa. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Lê Văn Lâm 

Bộ phận: Phòng kế hoạch nghiệp vụ 

Thông tin liên lạc: SĐT: 0978763881; Email: vanlam1903@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, 

đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. 

- Gửi bản scan có đóng dấu của đơn vị qua địa chỉ email: 

vanlam1903@gmail.com  

4. Thời hạn nhận báo giá: trước 08h00 ngày 04 tháng 12 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà 

thầu ký báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục chỉ tiêu: Chi tiết phụ lục 1. 



2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày 

3. Hồ sơ báo giá: Theo mẫu tại phụ lục 2.  

Ghi chú: Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí đi lại và các chi phí phát sinh 

khác. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các công ty, cửa hàng. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNVLVL.(03). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Trường Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1: 

DANH MỤC CHỈ TIÊU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
(Kèm theo công văn số       /KSBT-HĐMS  ngày     tháng        năm 2025) 

 

Stt Tên chỉ tiêu 
Tổng số 

mẫu 
Ghi chú 

1 Phân tích silic tự do (SiO2) trong bụi 07  

2 Bụi Bông 08  

3 Rung động tần số thấp 57  

4 Bức xạ nhiệt 05  

5 Hơi axit, kiềm    

5.1 H3PO4 (Phosphoric acid) 01  

5.2 HCl (Acid Clohydric) 01  

6 
Hơi khí độc kim loại, các chất vô cơ: 

ZnO, Al, Ag, CaCO3, TiO2 
 

 

6.1 ZnO (Zinc oxide)  06  

6.2 Aluminum và các hợp chất (Al) 05  

6.3 Silver và các hợp chất hòa tan (Ag) 02  

6.4 CaCO3 (Calcium carbonate) 07  

6.5 TiO2 (Titanium dioxide) 13  

7 
Hơi dung môi hữa cơ, các hợp chất 

hữa cơ bay hơi, hóa chất phức tạp 
  

 

7.1 (COOH)2.2H2O  Oxalic acid 04  

7.2 C2H5OH  Ethanol 07  

7.3 CH3COOCH3 Methyl Acetat 29  

7.4 CH2Cl2  Dicloromethane 01  

7.5 C8H10  Xylen 01  

7.6 C7H8  Toluen 22  

7.7 Dầu khoáng (dạng sương) 01  



PHỤ LỤC 2: 

MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo công văn số       /KSBT-HĐMS  ngày     tháng        năm 2025) 

 

Tên đơn vị báo giá: ………….                                       

Địa chỉ:……. .….                                 

Mã số thuế:……..                 

Điện thoại:…… ...                                                           

                                                          BÁO GIÁ 

     Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

 

Trên cơ sở Công văn số  ………/KSBT-HĐMS ngày …tháng … năm 

2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc mời báo giá 

thực hiện Quan trắc môi trường lao động đối với một số chỉ tiêu TTKSBT chưa 

thực hiện được, chúng tôi ........[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp] báo giá cho 

các mặt hàng theo yêu cầu như sau: 

1. Báo giá cho các mặt hàng và dịch vụ liên quan 

TT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

      
 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3. Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí đi lại và các chi phí phát sinh khác.. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày 

5. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 ......, ngày....tháng....năm .... 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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